






DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC CHUYÊN KHOA 

(Đính kèm thông báo  số 03 /TB-PKĐK ngày 06 /09/2021 

      

Stt Họ và tên 
Phạm vi 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề 
Khoa/Phòng Chức danh 

1 LÊ THỊ TƯỜNG VI 
Khám, chữa 

bệnh đa khoa 

000068/ĐNO-

CCHN 

Phòng khám 

nội 

Chịu tránh 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật 

2 NGUYỄN HỮU BÌNH 

Khám chữa 

bệnh chuyên 

khoa chấn 

thương chỉnh 

hình 

001859/ĐNO- 

CCHN 

Phòng khám 

ngoại chấn 

thương chỉnh 

hình 

Phụ trách ngoại 

chấn thương 

chỉnh hình 

3 NGUYỄN THỊ LIÊN 

Chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

002450/ĐNO-

CCHN 

Phòng siêu âm, 

X-Quang 

Phụ trách phòng 

siêu âm, X-

Quang 

5 VŨ TRỌNG HẢI 
Khám, chữa 

bệnh nội khoa 

000227/ĐNO-

CCHN 

Phòng khám 

nội khoa 

Phụ trách phòng 

khám nội 

6 NGUYỄN NGỌC DIỆP 

Khám, chữa 

bệnh tai mũi 

họng 

000816/ĐNO-

CCHN 

Phòng khám 

tai mũi họng 

Phụ trách phòng 

khám tai mũi 

họng 

7 BÙI CHÍ TRUNG 

Khám, chữa 

bệnh ngoại 

tổng quát 

000232/ĐNO

-CCHN 

Phòng khám 

ngoại tổng 

quát 

Phụ trách phòng 

khám ngoại tổng 

quát 

8 H’ VINH NIÊ 

Khám, chữa 

bệnh sản phụ 

khoa 

000226/ĐNO

-CCHN 

Phòng khám 

sản phụ khoa 

Phụ trách phòng 

khám sản phụ 

khoa 

9 HOÀNG TRỌNG DŨNG 

Khám, chữa 

bệnh chuyên 

khoa  gây mê-

hồi sức 

001596/ĐNO

-CCHN 

Phòng gây mê-

hồi sức 

Phụ trách phòng 

gây mê-hồi sức 

10 DƯƠNG ĐÌNH HỢP 

Khám, chữa 

bệnh bằng y 

học cổ truyền 

001978/ĐNO

-CCHN 

Phòng y học 

cổ truyền 

Phụ trách phòng 

y học cổ truyền 

11 HÀ THỊ HẠNH 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

002734/ĐNO 

CCHN 

Phòng xét 

nghiệm 

Phụ trách Phòng 

xét nghiệm 

12 

 
NGUYỄN NHUỆ GIANG 

Chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

001433/ĐNO

-CCHN 

Phòng siêu âm 

và CT Scanner 
Nhân viên 

 



 

 

 

  

 

 
 



     

                                                                                                                                                                                             

 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  
 

STT Họ và Tên 
Văn bằng 

chuyên môn 
Khoa Phòng Ngành đào tạo CCHN 

Phạm vi hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

1  

NGUYỄN HỮU BÌNH Bác sỹ CKI 

chấn thương 

chỉnh hình 

Phòng khám ngoại 

chấn thương chỉnh 

hình  

Ngoại khoa 001859/ĐNO- 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa chấn 

thương chỉnh hình 

10 Năm 

2 
LÊ THỊ TƯỜNG VI 

Bác sỹ đa 

khoa 
Phòng khám nội  Nội khoa 

000068/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa 
14 Năm 

3 NGUYỄN THỊ LIÊN 

Bác sỹ định 

hướng 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Phòng siêu âm , X-

Quang 

Chẩn đoán hình 

ảnh 
002450/ĐNO-

CCHN 
Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 
6 Năm 

4 VŨ TRỌNG HẢI 
Bác sỹ đa 

khoa 

Phòng khám nội 

khoa 
Nội khoa 

000227/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

nội khoa 
9 Năm 

5 NGUYỄN NGỌC DIỆP 

Bác sỹ 

khuyên khoa 

sơ bộ tai mũi 

họng 

Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng 

Tai mũi họng 
000816/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

tai mũi họng 
31 Năm 

6 BÙI CHÍ TRUNG 

Bá sỹ CKI 

ngoại tổng 

quát 

Phòng khám ngoại 

tổng quát 
Ngoại khoa 

000232/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

ngoại tổng quát 
24 Năm 



7 H’ VINH NIÊ 
Bác sỹ CKI 

sản 
Phòng khám sản  Sản khoa 

000226/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

sản phụ khoa 
26 Năm 

8 NGUYỄN NHUỆ GIANG 
Bác sỹ đa 

khoa 

Phòng siêu âm và 

CT Scanner 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

001433/ĐNO-

CCHN 

Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 
10 Năm  

9 HOÀNG TRỌNG DŨNG 

Bác sỹ CKI 

gây mê-hồi 

sức 

Phòng mổ Gây mê-hồi sức 
001596/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa  gây 

mê-hồi sức 

9 Năm 

10 DƯƠNG ĐÌNH HỢP 
Bác sỹ y học 

cổ truyền 

Phòng y học cổ 

truyền 
Y học cổ truyền 

001978/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền 

6 Năm 

11 H’ MINH 
Bác sỹ đa 

khoa 
Phòng khám nội Nội khoa 

001074/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

nội khoa 
10 Năm 

12 NGUYỄN VĂN LINH 
Bác sỹ đa 

khoa 

Phòng khám ngoại 

tổng quát 
Ngoại khoa 

002534/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

ngoại tổng quát 
5 Năm 

13 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 
Bác sỹ đa 

khoa 
Phòng khám nội Nội khoa 

001571/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa 
7 Năm 

14 HÀ THỊ HẠNH  
Cử nhân sinh 

học 
Phòng xét nghiệm xét nghiệm 

002734/ĐNO 

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn về xét nghiệm  

21 Năm 

15 LÊ HUYNH 
Bác sỹ đa 

khoa 

Phòng khám ngoại 

tổng quát 
Ngoại khoa 

002725/ĐNO 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

ngoại tổng quát 
4 Năm 

16 LÊ HỮU HOÀNG 
Bác sỹ đa 

khoa 

Phòng thăm dò 

chức năng 
Nội khoa 

002726/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

nội khoa 
4 Năm 



 

17 LỤC HÙNG TUYẾN 
Bác sỹ đa 

khoa 

Phòng khám ngoại 

tổng quát 
Ngoại khoa 

002792/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

ngoại tổng quát 
3 Năm 

18 HỒ NGỌC THỦY 
Bác sỹ đa 

khoa 
Phòng khám nội Nội khoa 

002791/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

nội khoa 
3 Năm 

19 PHAN TUẤN NAM 
Bác sỹ đa 

khoa 

Phòng khám ngoại 

chấn thương chỉnh 

hình 

Ngoại khoa 
002803/ĐNO-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa 
3 Năm 


